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 Ngày: 28 - 4 - 2022  

V/v tranh chấp về quyền sử dụng 

đất, yêu cầu di dời nhà trả đất 

 
 

NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:    N u  n T   T      n . 

Các Thẩm phán: Ông Lê Thành Tôn. 

                                uỳn  Kim Oan . 

- Th     phi n t a: Ôn  N u  n Tấn N  ĩa  T      T a  n n  n d n t n  

  n  T  p.                        

-   i  i n  i n  i m   t nh n   n t nh  ồng Th p:     uỳn  T    ạm, 

Kiểm s t viên t am  ia p iên t a. 

Ngày 28 tháng 4 năm 2022 tại trụ sở T a  n n  n d n t n    n  T  p   t 

 ử p  c t ẩm côn    ai vụ  n t ụ l  số: 164/2021/TLPT-DS ngày 04 tháng 10 

năm 2021 về “Tran  c ấp về qu ền sử dụn  đất   êu cầu di dời n   trả đất”. 

Do bản  n d n sự sơ t ẩm số 22/2021/DS-ST ngày 28 tháng 5 năm 2021 của 

Tòa án nhân dân  u ện T  t n    n  T  p b     n  c o. 

T eo Qu ết đ n  đ a vụ  n ra   t  ử p  c t ẩm số: 336/2021/Q -PT ngày 

06/12/2021  iữa c c đ ơn  sự: 

1. N u ên đơn: Ông Võ Văn B  sin  năm 1947; đ a c  : Ấp     ã A   u ện 

T  t n    n  T  p; có mặt. 

N  ời bảo vệ qu ền v  lợi íc   ợp p  p của n u ên đơn: Ôn  T  i Quan  

T2  l  Luật s  Văn p  n  luật s  C t uộc  o n luật s  t n    n  T  p; có mặt. 

2.    đơn: Ôn  Trần Văn T  sin  năm 1961; đ a c  : Ấp     ã A   u ện T, 

t n    n  T  p. 

N  ời đại diện  ợp p  p của b  đơn: Ôn  Trần Văn P  sin  năm 1968; đ a 

c  : Ấp     ã A   u ện T  t n    n  T  p l  n  ời đại diện t eo ủ  qu ền của b  

đơn (văn bản ủ  qu ền ngày 12/3/2020); có mặt tại p iên t a n    16/02/2022  có 

đơn đề n    T a  n   t  ử vắn  mặt. 

N  ời bảo vệ qu ền v  lợi íc   ợp p  p của b  đơn: Ôn  Mai T  l  Luật s  

Công ty TNHH MTV T t uộc  o n luật s  t n    n  T  p; có mặt. 
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3. N  ời có qu ền lợi  n  ĩa vụ liên quan: 

3.1. An  Trần Văn P2  sin  năm 1973; đ a c  : Ấp     ã A   u ện T  t n  

  n  T  p; có mặt n    16/02/2022  có đơn đề n      t  ử vắn  mặt. 

3.2. C   Trần T   N ọc D  sin  năm 1976; đ a c  : Ấp     ã A   u ện T, 

t n    n  T  p; vắn  mặt. 

3.3. C    uỳn  T   Mỹ    sin  năm 1978; đ a c  : Ấp     ã A   u ện T, 

t n    n  T  p; vắn  mặt. 

3.4. C   Trần T   Án  N  sin  năm 1999; đ a c  : Ấp     ã A   u ện T  t n  

  n  T  p; vắn  mặt. 

3.5.     ỗ Kim C  sin  năm 1960 (c ết năm 2017); 

N  ời  ế t ừa qu ền  n  ĩa vụ tố tụn  của b   ỗ Kim C: 

3.5.1. An  Trần Trọn  N1  sin  năm 1980; vắn  mặt. 

3.5.2. Trần N  ĩa N2  sin  năm 1985; vắn  mặt. 

3.5.3. C   Trần T   P  ơn  T3  sin  năm 1988; vắn  mặt. 

3.5.4. An  Trần Quốc C1  sin  năm 1998; vắn  mặt. 

Cùn  đ a c  : Ấp     ã A   u ện T  t n    n  T  p. 

3.6. Ủ  ban n  n d n  u ện T; t n    n  T  p; đ a c  : K óm 5  t   trấn 

T   u ện T  t n    n  Tháp. 

N  ời đại diện  ợp p  p của Ủ  ban n  n d n  u ện T: Ôn  Trần T an  

N3, l  n  ời đại diện t eo p  p luật của Ủ  ban n  n d n  u ện T; vắn  mặt. 

4. N  ời    n  c o: Ôn  Võ Văn B  l  n u ên đơn.  

NỘI D NG V  ÁN  

 N  ời đại diện t eo ủ  qu ền của n u ên đơn Võ Văn B l  b  Võ T   T u 

S trình bày: 

 Bà S l  em ruột của ôn  Võ Văn B, ông B có diện tíc  đất 1.226m
2 
cặp 

quốc lộ 30 t uộc  ã A   u ện T  t n    n  T  p.  ất có n u n  ốc của ôn  Trần 

Văn N4 v  b  N u  n T   C2 (l  ôn  b  n oại của b  S). Ôn  b  n oại của b  S có 

05 n  ời con   m b  Trần T   M  b  Trần T     (l  mẹ b  S)  b  Trần T    1, bà 

Trần T   T4 v  ôn  Trần Văn T5 ( iện tất cả đều đã c ết). K i c n sốn   ôn  b  

n oại có số t i sản   m 700m
2 
đất t ổ c  v  đất v ờn  ắn liền với n    14 côn  đất 

v ờn ao  120 côn  đất ruộn  v  ôn  b  n oại có c ia số t i sản trên c o c c con  

tu  c ia   ôn  đ n  đều n  n  tất cả đều có cuộc sốn  ổn đ n . Năm 1982 tất cả 

c c con của ôn  N4 bà C2 lần l ợt qua đời  c   c n b  Trần T   M. Năm 1998 c c 

con của b  M có đơn  êu cầu c ia t ừa  ế  đã đ ợc T a  n n  n d n  u ện T t ụ 

l    iải qu ết v o năm 1998 v  đã    n  c o lên T a  n n  n d n t n    n  T  p 

  t  ử p  c t ẩm. Tại bản  n p  c t ẩm số 372 n    31/10/1998  tron  p ần n ận 

đ n  của bản  n đã nêu: T eo  iều 679 của  ộ luật d n sự qu  đ n  có ba   n  

t ừa  ế t eo p  p luật  đối c iếu với  iều luật t ì c c n u ên đơn  b  đơn l  c  u 

n oại  c  u nội của ôn  N4   ôn  t uộc diện   n  t ừa  ế t eo p  p luật nên 
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  ôn  c ấp n ận  êu cầu c ia t ừa  ế qu ền sử dụn  đất của c c n u ên đơn   iữ 

n u ên  iện trạn  đất của c c n u ên đơn  b  đơn sử dụn  n   từ tr ớc đến na . 

Riên  p ần đất t ổ c  v  diện tíc  đất ao   oản  1.000m
2
   iện ôn  B đan  sử 

dụn  n  n  ôn  T đăn     qu ền sử dụn  đất l  c  a p ù  ợp nên ôn  B và ông T 

p ải đến cơ quan N   n ớc có t ẩm qu ền l m t ủ tục điều c  n  lại v   in cấp 

qu ền sử dụn  t ực tế c o n  ời đan  sử dụn . Diện tíc  đất trên ôn  T đã đăn  

   v  đ ợc cấp qu ền sử dụn  đất v o năm 1994 tại t ửa 587  tờ bản đ  số 2  diện 

tíc  của t ửa này là 2.412m
2
. Sau đó ôn  B có   iếu nại n  n  c  a đ ợc  iải 

qu ết dứt điểm. Na  ôn  B  êu cầu ôn  Trần Văn T p ải trả lại diện tíc  đất 

1.226m
2 
(đo đạc t ực tế diện tíc  921 6m

2
) t uộc một p ần diện tíc  tại t ửa 587  

tờ bản đ  số 2  iện ôn  T đứn  tên; buộc ôn  Trần Văn P2 v  c   Trần T   N ọc D 

p ải di dời n    lều  qu n ra   ỏi diện tíc  đất tran  c ấp của ôn  B và ông B yêu 

cầu T a  n  ủ   iấ  c ứn  n ận qu ền sử dụn  01132.QSD /A3 n    18/3/1994 

do ôn  Trần Văn T đứn  tên. 

 Ông B  iữ n u ên  êu cầu   ởi  iện  sơ đ  đo đạc v   i  tr  qu ền sử dụn  

đất t eo biên bản của  ội đ n  đ n   i  t i sản n    26/8/2020.  ối với c c c   

tr n  trên đất tran  c ấp v  số tiền N   n ớc b i t  ờn  do l m quốc lộ 30  ôn  B 

  ôn   êu cầu. Tr ờn   ợp T a  n c ấp n ận diện tíc  đất tran  c ấp t uộc về ai 

t ì n  ời đó đ ợc quản l  sử dụn  to n bộ c   tr n  trên đất tran  c ấp v  số tiền 

b i t  ờn    ôn   êu cầu  iải qu ết. 

 N  ời đại diện t eo ủ  qu ền của b  đơn Trần Văn T l  ôn  Trần Văn P 

trình bày: 

 Ôn  Trần Văn T là an  ruột của ôn  P. N u n  ốc đất tran  c ấp l  của 

ông N4, bà C2 (l  ôn  b  nội của ôn  P  ôn  b  n oại của ôn  B)  sau đó ôn  b  

nội c o lại ôn  T5 (l  ba của ôn  P) sử dụn . Sau   i đ ợc c o đất   ia đìn  ôn  P 

sử dụn  liên tục đến năm 1987  cụ t ể l  ông H1 (em ruột của ôn  T) sử dụn . 

Năm 1994  ôn  T đi đăn     qu ền sử dụn  đất v  đã đ ợc cấp  iấ  c ứn  n ận 

qu ền sử dụn  đất  an  em tron   ia đìn  sử dụn  đến na . Ôn  B tran  c ấp v o 

năm 1998  T a  n côn  n ận  iện trạn  của n  ời đan  sử dụn  đ ợc tiếp tục sử 

dụn . Cơ quan t i   n   n đã  iao t ực đ a v o n    04/4/2000  sau   i b n  iao 

đất t ì ôn  B   ôn  có tên tron  biên bản t i   n   n. Na  ôn  B c o r n  diện 

tíc  đất 1.226m
2 
(đo đạc t ực tế diện tíc  921 6m

2
) t uộc một p ần của t ửa đất số 

587  tờ bản đ  số 2 l  của ôn  B v   êu cầu ôn  T p ải trả lại qu ền sử dụn  đất  

ông T   ôn  đ n    t eo  êu cầu của ôn  B   êu cầu T a  n căn cứ t eo p  p luật 

 iải qu ết. 

 Ông T  iữ n u ên sơ đ  đo đạc v   i  tr  qu ền sử dụn  đất t eo biên bản 

của  ội đ n  đ n   i  t i sản n    26/8/2020.  ối với c c c   tr n  trên đất tran  

c ấp v  số tiền N   n ớc b i t  ờn  do l m quốc lộ 30 t ốn  n ất nếu T a  n 

c ấp n ận diện tíc  đất tran  c ấp t uộc về ai t ì n  ời đó đ ợc quản l  sử dụn  

to n bộ c   tr n  trên đất tran  c ấp v  số tiền b i t  ờn . 

 N  ời có qu ền lợi  n  ĩa vụ liên quan Trần Văn P2 trình bày: 

 Ôn  Trần Văn T l  an  ruột của an  P2.  iện an  P2 đan  sử dụn  n   trên 

đất tran  c ấp  n   của em   i an  P2 l  c   Trần T   N ọc D đ ợc ôn  T c o cất 

nhà ở từ năm 1992 để b n   n  c o  ọc sin  vì n   cặp tr ờn   ọc. Năm 2014  do 
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 o n cản    ó   ăn c   D lên Sài Gòn làm thuê nên  iao n   lại c o an  P2 quản 

l  sử dụn  từ đó đến na   tron  suốt t ời  ian an  em an  P2 sử dụn  từ năm 1980 

đến na  ôn  B không tran  c ấp v  cũn    ôn  có    iến  a   êu cầu  ì.  iện 

trạn  diện tíc  đất trên tr ớc đ   l  đất  ầm  v o năm 2019 đ ợc sự đ n    của 

ông T, anh P2 có bơm c t v o cuốn nền trên đất tran  c ấp với số l ợn  1.000m
3
, 

 i  100.000đ/m
3 
v  tiền côn  5.000.000 đ n   tổn  số tiền l  105.000.000 đ n . 

Nay ông B  êu cầu an  P2 p ải dời n   trả đất lại c o ôn  B, anh P2   ôn  đ n    

vì diện tíc  đất n   của ôn  T c ứ   ôn  p ải đất ôn  B. Tr ờn   ợp T a  n c ấp 

n ận  êu cầu của ôn  B, anh P2  êu cầu ôn  B trả lại số tiền 105.000.000 đ n   

tr ờn   ợp T a  n   ôn  c ấp n ận  êu cầu của ôn  B, anh P2 đ n    r t đơn  êu 

cầu đối với ôn  B. 

 N  ời có qu ền lợi  n  ĩa vụ liên quan Trần T   N ọc D trình bày: 

 Ôn  Trần Văn T l  an  ruột của c   D. V o năm 1992  c   D đ ợc ôn  T 

c o cất n   trên đất của ôn  T để b n   n  c o  ọc sin  vì n   cặp tr ờn   ọc. 

Năm 2014  do  o n cản    ó   ăn  ia đìn  c   D lên Sài Gòn làm thuê nên giao 

n   lại c o c o an  của c   D l  an  Trần Văn P2 sử dụn . Na  ôn  B  êu cầu c   

D p ải dời n   trả đất lại c o ôn  B  c   D   ôn  đ n    vì diện tíc  đất n   của 

ông T c ứ   ôn  p ải đất ôn  B. C   D  êu cầu T a  n căn cứ t eo p  p luật  iải 

qu ết. 

 N  ời có qu ền lợi  n  ĩa vụ liên quan  uỳn  T   Mỹ   v  Trần T   Án  

N trình bày: 

 C   Mỹ   v  Án  N l  vợ v  con của an  Trần Văn P2  năm 2014 c   D l  

em c  n  c      iao căn n   trên đất tran  c ấp lại c o vợ c  n  c     quản l   sử 

dụn  để b n   n  c o  ọc sin . Tron  t ời  ian sử dụn   vợ c  n  c     có sửa 

c ữa lại to n bộ căn n   với số tiền   oản  60.000.000 đ n . V o năm 2019  vợ 

c  n  c     có bơm c t san lấp  ầm (đất tran  c ấp) với tổn  số tiền l  

105.000.000 đ n . Na  ôn  B c o r n  diện tíc  đất trên l  của ôn  B v   êu cầu 

di dời qu n  c     v  Án  N   ôn  đ n    t eo  êu cầu của ôn  B vì đ   l  đất 

của ôn  T. Yêu cầu T a  n căn cứ t eo p  p luật  iải qu ết. 

 N  ời  ế t ừa qu ền  n  ĩa vụ tố tụn  của b   ỗ Kim C l  Trần Trọn  N1, 

Trần N  ĩa N2  Trần T   P  ơn  T3 v  Trần Quốc C1 trình bày: 

 Anh N1, anh N2  c   T3 và anh C1 l  con của ôn  Trần Văn T v  b   ỗ 

Kim C. Diện tíc  đất ôn  B tran  c ấp với ôn  T có n u n  ốc do ôn  T t ừa  ế 

từ ôn  nội l  ôn  Trần Văn N4 v  đã sử dụn  từ năm 1968 đến na  ổn đ n   ôn  T 

đã đ ợc cấp qu ền sử dụn  đất  ợp p  p. Na  ôn  B  êu cầu ôn  T trả lại qu ền 

sử dụn  đất v   êu cầu  ủ   iấ  c ứn  n ận qu ền sử dụn  đất do ôn  T đứn  tên  

anh N1, anh N2  c   T3 và anh C1   ôn  đ n    t eo  êu cầu của ôn  B. Yêu cầu 

T a  n căn cứ t eo p  p luật  iải qu ết. 

 N  ời có qu ền lợi  n  ĩa vụ liên quan Ủ  ban n  n d n  u ện T trình 

bày: 

 N    18/3/1994  Ủ  ban n  n d n  u ện T cấp  iấ  c ứn  n ận qu ền sử 

dụn  đất số 01132.QSD /A3 c o  ộ ôn  Trần Văn T (t uộc t ửa 587  tờ bản đ  số 

2  diện tíc  2.412m
2
  mục đíc  sử dụn  đất CDK) l  đ n  đối t ợn  t eo trìn  tự  
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t ủ tục qu  đ n  tại Qu ết đ n  số 201/Q -KTTK n    14/7/1989 v  T ôn  t  số 

302TT/ KTK n    28/12/1989 của Tổn  Cục quản l  ruộn  đất (na  l   ộ T i 

n u ên Môi tr ờn ). Tại t ời điểm cấp  iấ  c ứn  n ận qu ền sử dụn  đất c o  ộ 

ôn  Trần Văn T   ôn  tiến   n  đo đạc t ực tế (cấp t eo    sơ đ a c ín  299). 

 Tại bản  n d n sự sơ t ẩm số 22/2021/DS-ST n    28/5/2021  T a  n n  n 

dân  u ện T  t n    n  T  p đã qu ết đ n : 

 Căn cứ v o  iều 100 v   iều 166 Luật đất đai năm 2013; điểm đ   oản 1 

 iều 12    oản 1  iều 26  điểm a   oản 7  iều 27 của N    qu ết số: 

326/2016/U TVQ 14 n    30/12/2016 qu  đ n  về mức t u  mi n   iảm  t u  nộp  

quản l  v  sử dụn   n p í v  lệ p í T a  n. 

 1. K ôn  c ấp n ận  êu cầu   ởi  iện của ôn  Võ Văn B về việc  êu cầu 

ôn  Trần Văn T trả lại qu ền sử dụn  đất diện tíc  921 6m
2 
t uộc một p ần diện 

tíc  tại t ửa 587  tờ bản đ  số 02 do  ộ ôn  Trần Văn T đứn  tên  iấ  c ứn  n ận 

qu ền sử dụn  đất. 

 2. K ôn  c ấp n ận  êu cầu của ôn  Võ Văn B về việc  êu cầu  ủ   iấ  

c ứn  n ận qu ền sử dụn  đất số v o sổ 01132.QSD /A3 n    18/3/1994 t ửa 

587  tờ bản đ  số 02  tổn  diện tíc  l  2.412m
2 
do  ộ ôn  Trần Văn T đứn  tên. 

 3. Giữ   p ần diện tíc  đất tran  c ấp 921 6m
2
  t uộc một p ần diện tíc  

tại t ửa 587  tờ bản đ  số 02  do  ộ ôn  Trần Văn T đứn  tên  iấ  c ứn  n ận 

qu ền sử dụn  đất c o ôn  Trần Văn T tiếp tục quản l  v  sử dụn   cụ t ể tứ cận 

n   sau: 

 -   ớn   ôn   i p Quốc lộ 30 đo từ mốc MA đến mốc M2 có cạn  l  

29,61m. 

 -   ớn  T    i p t ửa 586 đất của ôn  Trần Văn T đo từ mốc M8 đến mốc 

M7 có cạn  l  34 21m. 

 -   ớn  Nam  i p với diện tíc  c n lại của t ửa 587 đo từ mốc M7 đến 

mốc M2 có cạn  24 05m. 

 -   ớn   ắc  i p với đ ờn  đất đo tứ mốc M8 đến mốc MA có cạn  

29,13m. 

 T eo sơ đ  đo đạc n    11/5/2020 của Côn  t  TN   d c  vụ v  đo đạc 

 ảo Long. 

 4.  ìn  c    êu cầu b i t  ờn  tiền bơm c t của an  Trần Văn P2 đối với 

ôn  Võ Văn B số tiền 105.000.000 đ n . 

 Ôn  Võ Văn B p ải c  u tiền c i p í  em   t  t ẩm đ n  tại c ỗ v  c i p í 

đ n   i  l  3.643.000 đ n . Ôn  B đã nộp  on . 

 5. Về  n p í d n sự sơ t ẩm: 

 - Ôn  Võ Văn B t uộc tr ờn   ợp đ ợc mi n  n p í t eo qu  đ n  tại điểm 

đ   oản 1  iều 12 v    oản 1  iều 26 N    qu ết qu  đ n  về mức t u  miển  

 iảm  t u nộp  quản l  v  sử dụn   n p í v  lệ p í T a  n nên mi n to n bộ tiền  n 

phí cho ông Võ Văn B l  đ n  t eo qu  đ n . 
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 - An  Trần Văn P2 đ ợc n ận lại to n bộ số tiền tạm ứn   n p í đã nộp 

2.625.000 đ n  t eo biên lai số 0002355  qu ển số 0048 n    26/8/2020 tại C i 

cục T i   n   n d n sự  u ện T. 

 N o i ra bản  n sơ t ẩm c n tu ên về qu ền v  t ời  ạn    n  c o của 

đ ơn  sự  qu ền v  n  ĩa vụ của n  ời đ ợc t i   n   n  n  ời p ải t i   n   n  t ời 

 iệu t i   n   n t eo qu  đ n  của p  p luật. 

 N    08/6/2021  ôn  Võ Văn B    n  c o to n bộ bản  n sơ t ẩm   êu cầu 

 ủ   iấ  c ứn  n ận qu ền sử dụn  đất số v o sổ 01132.QSD /A3 n    

18/3/1994 t ửa 587  tờ bản đ  số 02  tổn  diện tíc  l  2.412m
2 
do  ộ ôn  Trần Văn 

T đứn  tên v  côn  n ận một p ần đất trên t uộc qu ền sử dụn  đất  ợp p  p của 

ông B v  buộc ôn  Trần Văn P2 v  c   Trần T   N ọc D phải di dời n    lều  qu n 

tạm cất tr i p  p trên đất của ôn  B. 

 Tại p iên t a p  c t ẩm  n u ên đơn Võ Văn B   ôn  r t đơn   ởi  iện  

không rút kháng cáo. Ông B  êu cầu ôn  T trả lại qu ền sử dụn  đất diện tíc  

921,6m
2 
t uộc một p ần của t ửa đất số 587  tờ bản đ  số 02 do  ộ ôn  Trần Văn 

T đứn  tên  iấ  c ứn  n ận qu ền sử dụn  đất;  êu cầu  ủ   iấ  c ứn  n ận 

qu ền sử dụn  đất số v o sổ 01132.QSD /A3 n    18/3/1994 t ửa 587  tờ bản đ  

số 02  tổn  diện tíc  l  2.412m
2 
do  ộ ôn  Trần Văn T đứn  tên. Tr ờn   ợp T a 

 n cấp p  c t ẩm c ấp n ận  êu cầu của ôn  B thì ông B không  êu cầu ông P2 và 

c   D p ải di dời n    lều  qu n tạm cất tr i p  p trên đất của ôn  B mà ông B tự 

n u ện  o n trả c o an  P2 tiền bơm c t 105.000.000 đ n  v  tr   i  căn n   trên 

đất l  60.000.000 đ n . 

 Tại p iên t a p  c t ẩm n    16/02/2022  n  ời đại diện t eo ủ  qu ền 

của b  đơn Trần Văn T trình bày là ông T   ôn  đ n    với  êu cầu    n  c o của 

ông B  n  ời đại diện t eo ủ  qu ền của ôn  T t ừa n ận b    (l  mẹ của ôn  B) 

có sử dụn   ai c i ao đan  tran  c ấp v o việc nuôi c  từ năm 1968 đến năm 1974. 

Năm 1974 b    c ết  sau   i b    c ết t ì   ôn  ai   ai t  c ao lạn  nữa m  bỏ 

 oan  từ năm 1974 đến năm 1986 nên v o năm 1986 ôn  T đ n    c o em trai l  

ôn  Trần Văn  1 cải tạo ao sử dụn  đến 1999 t ì  iao lại ôn  T  năm 1992 ôn  T 

c o em   i l  c   Trần T   N ọc D sử dụn  cất lều  qu n mở qu n n ớc  năm 1993 

ông T  ê   ai đăn     v  đ ợc cấp qu ền sử dụn  t ửa đất số 587 v o n    

20/01/1994. C   D sử dụn  đất từ 1992 - 2014  từ 2014 đến na  ôn  T để c o em 

trai l  an  Trần Văn P2 sử dụn  đất  an  P2 có sửa c ữa n   ở v  năm 2019 an  P2 

có bơm c t san lấp  ai c i ao đan  tran  c ấp. Ôn  T   ôn   êu cầu  iải qu ết đối 

với c c t i sản của an  P2 có trên đất. 

 An  Trần Văn P2   ôn  đ n    với  êu cầu    n  c o của ôn  B  đ n    

với bản  n sơ t ẩm. 

 N  ời bảo vệ qu ền v  lợi íc   ợp p  p của n  ời    n  c o Võ Văn B 

trìn  b   tran  luận: Sau   i T a  n cấp sơ t ẩm   t  ử t ì ôn  B    n  c o to n bộ 

bản  n d n sự sơ t ẩm của T a  n n  n d n  u ện T. N u n  ốc đất tran  c ấp l  

của ôn  N4, bà C2. Qu  trìn  sử dụn  đất  cả  ai bên đ ơn  sự đều t ốn  n ất c a 

mẹ của ôn  B đ o ao nuôi c . Tr ớc đ   c c bên có tran  c ấp về c ia t ừa  ế t i 

sản  vụ  n đ ợc T a  n n  n d n  u ện T   t  ử sơ t ẩm c ia t ừa  ế p ần đất t ổ  

c c bên    n  c o. Tại bản  n d n sự p  c t ẩm số 372 n    31/10/1998 của T a  n 
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n  n d n t n    n  T  p   ôn  c ấp n ận  êu cầu của c c đ ơn  sự n  n  tại b t 

lục số 102    sơ vụ  n năm 1995 ôn  Trần Văn  1 có   ai về p ần đất t ổ ôn  T 

đăn     4 5 côn  tron  đó có 01 công ông B sử dụn   iện ôn  T đăn    . Căn cứ 

  oản 1  iều 92  ộ luật tố tụn  d n sự  đề n     ội đ n    t  ử p  c t ẩm c ấp 

n ận    n  c o của ôn  Võ Văn B  sửa bản  n sơ t ẩm  c ấp n ận  êu cầu   ởi 

 iện của ôn  Võ Văn B. 

 N  ời    n  c o Võ Văn B   ôn  bổ sun     iến. 

 N  ời bảo vệ qu ền v  lợi íc   ợp p  p của b  đơn Trần Văn T tran  luận: 

T ốn  n ất với bản  n sơ t ẩm đã n ận đ n  v  qu ết đ n . Ôn  Trần Văn T không 

t ốn  n ất với n u ên đơn về việc n u ên đơn c o r n  ôn  N4 c o đất b   .      

c   sử dụn  đất v o việc nuôi c  từ năm 1968 đến năm 1974.  ản  n d n sự p  c 

t ẩm số 372 n    31/10/1998 côn  n ận t ực tế sử dụn  đất    i đó đất ôn   1 sử 

dụn  v  ôn   1 đ n    ôn  T đứn  tên qu ền sử dụn     ôn  biết vì sao có lời   ai 

của ôn   1 c o r n  ôn  B sử dụn  đất  ôn  T đăn    . Tr ớc năm 2000 ôn  B 

  ôn  sử dụn  đất tran  c ấp vì ôn  B ở  ã A, ông T có c ứn  cứ c ứn  min  ôn  

H1 sử dụn  đất từ năm 1986  có cô  i o ở Tr ờn   ọc biết v  c ứn  min .  ề n    

Hội đ n    t  ử p  c t ẩm   ôn  c ấp n ận  êu cầu    n  c o của ôn  B. 

 Kiểm s t viên t am  ia p iên t a p  t biểu    iến của Viện  iểm s t: 

 T ẩm p  n   ội đ n    t  ử p  c t ẩm  T      phiên tòa đã t ực  iện 

đ n   đầ  đủ qu  đ n  của  ộ luật tố tụn  d n sự về   t  ử p  c t ẩm vụ  n. N  ời 

t am  ia tố tụn  đã t ực  iện đ n   đầ  đủ qu ền v  n  ĩa vụ tố tụn  t eo qu  đ n  

p  p luật. 

     l  vụ  n tran  c ấp về qu ền sử dụn  đất  iữa ôn  Võ Văn B và ông 

Trần Văn T. Căn cứ v o biên bản  em   t  t ẩm đ n  v  sơ đ  đo đạc t ể  iện p ần 

đất tran  c ấp có diện tíc  1.123 6m
2
  tron  đó diện tíc  đất b  t u   i l  202m

2
, 

diện tíc  c n lại 921 6m
2
  trên đất có một số c   tr n   qu n  c t san lấp của  ộ an  

P2  qu ền sử dụn  đất cấp năm 1994 do ôn  T đứng tên. Ông B c o r n  ôn  N iểu 

cho bà Bùi; ông T, ông H1, anh P2 c o r n  ôn  N4 cho ông T5 n  n  c c bên 

  ôn  có  iấ  tờ c ứn  min  ôn  N4 c o đất. Do đó việc tran  c ấp qu ền sử dụn  

đất đ ợc  em   t qu  trìn  sử dụn  để côn  n ận qu  trìn  sử dụn  đất. 

 Căn cứ v o lời   ai n ữn  n  ời l m c ứn  tron  tộc  ọ    c đ n  l  đất của 

bà B đ ợc c ia  n  ời l m c ứn  của ôn  T cun  cấp c     c đ n  đất   ôn  biết 

c ia c o ai  c   t ấ    oản  năm 1982 - 1986 ông H1 bắt đầu sử dụn   c   D  an  

P2 c   sử dụn  sau n  . 

 Căn cứ v o  ản  n p  c t ẩm số 372 n    31/10/1998 của T a  n n  n d n 

t n    n  T  p n ận đ n  p ần đất đan  tran  c ấp l  của ôn  B đan  sử dụn   ôn  

B và ông T có tr c  n iệm đến cơ quan có t ẩm qu ền điều c  n   iấ  c ứn  n ận 

cho ông B đứn  tên v  tu ên  n  iữ n u ên  iện trạn  c c bên đan  sử dụn  ổn 

đ n     ôn  c ấp n ận c ia t ừa  ế. N ận đ n  của  ản  n p  c t ẩm số 372 n    

31/10/1998 của T a  n n  n d n t n    n  T  p p ù  ợp với lời   ai n  ời l m 

c ứn   lời   ai ôn   1 n    22/10/1998  lời   ai ôn  Trần Văn P1 ngày 21/8/1996 

v  tại biên bản p iên t a n    18/7/1998 l  b  đơn tron  vụ  n c ia t ừa  ế năm 

1998  văn bản    iến của ôn  T n    07/4/2021 t ể  iện đất tran  c ấp b   , ông 

H2 (c  n  b   ) sử dụn  từ năm 1968 đến năm 1993 - 1994, sau đó do n u n t u 



8 

 

lợi từ việc sử dụn  đất   ôn  c n nên   ôn  sử dụn  v  đăn     qu ền sử dụn  đất 

nên tập đo n c o ôn  T  a  đăn     qu ền sử dụn  đất. 

 Ông T c o r n  đất tran  c ấp ôn  N4 cho ông T5 khi ông N4 c n sốn  

n  n    ôn  có c ứn  cứ c ứn  min . Về qu  trìn  sử dụn  đất  ôn  T c o r n  

ông H1 bắt đầu sử dụn  đất từ năm 1986 đến năm 1999 t ì  iao lại ôn  T sử dụn  

n  n    ôn  có c ứn  cứ c ứn  min . N   vậ  t ể  iện đất tran  c ấp bên ôn  B 

đã sử dụn  liên tục từ năm 1968 đến năm 1993 - 1994 t eo   c đ n  của ôn   1, 

ông P1 l  trên 20 năm n  n  năm 1992 ôn  T đi đăn     v  năm 1994 cấp qu ền sử 

dụn  đất c o ôn  T l    ôn  p ù  ợp t eo qu  đ n  tại  iều 20 Luật đất đai năm 

1993. Mặc dù  ản  n p  c t ẩm số 372 n    31/10/1998 của T a  n n  n d n t n  

  n  T  p p ần qu ết đ n    ôn  tu ên côn  n ận qu ền sử dụn  đất c o ôn  B 

m  c   tu ên  iữ n u ên  iện trạn  c c bên đan  sử dụn  n  n  p ần n ận đ n  đã 

côn  n ận qu ền sử dụn  đất v  qu ền đi đăn     của ôn  B nên có đủ căn cứ   c 

đ n  đất tran  c ấp l  của c a mẹ ôn  B để lại v  an  em ôn  B đã t ốn  n ất  iao 

lại c o ôn  B nên côn  n ận qu ền sử dụn  đất c o ôn  B mới p ù  ợp. Do  ản  n 

p  c t ẩm số 372 n    31/10/1998 của T a  n n  n d n t n    n  T  p tu ên c  a 

đầ  đủ v  cơ quan c u ên môn   ôn  đ n    cấp qu ền sử dụn  đất c o ôn  B nên 

ông B tiếp tục tran  c ấp qu ền sử dụn  đất   êu cầu  ủ   iấ  c ứn  n ận qu ền sử 

dụn  đất cấp c o ôn  T đối với diện tíc  tran  c ấp. 

 Tron  vụ  n n   ôn  B có  êu cầu  ủ   iấ  c ứn  n ận qu ền sử dụn  đất. 

X t việc cấp  iấ  c ứn  n ận qu ền sử dụn  đất của Ủ  ban n  n d n  u ện T cho 

ông T v o năm 1994 l    ôn  p ù  ợp n   đã n ận đ n  trên. Căn cứ v o  iều 34 

 ộ luật tố tụn  d n sự qu  đ n  về t ẩm qu ền  ủ  qu ết đ n  c  biệt t ì vụ  n n   

T a  n n  n d n  u ện T t ụ l    iải qu ết l    ôn  đ n  t ẩm qu ền m  t uộc 

t ẩm qu ền của T a  n n  n d n t n    n  T  p. 

 Căn cứ v o   oản 3  iều 308  ộ luật tố tụn  d n sự, đề n     ội đ n    t 

 ử p  c t ẩm  ủ  bản  n sơ t ẩm. 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN  

 [1] Về tố tụn : 

  ơn    n  c o của ôn  Võ Văn B nộp tron  t ời  ạn v  đ n  t ủ tục t eo 

qu  đ n  của p  p luật nên  ợp lệ. 

 T a  n cấp sơ t ẩm đã   c đ n  đ n  quan  ệ p  p luật tran  c ấp  đầ  đủ 

t  n  p ần n ữn  n  ời t am  ia tố tụn ; t ụ l ,  iải qu ết đ n  t ẩm qu ền v  

t ủ tục t eo qu  đ n  của  ộ luật tố tụn  d n sự. 

     ỗ T   Kim C (là vợ ôn  T) c ết năm 2017  T a  n cấp sơ t ẩm t ụ l  

vụ  n n    10/12/2020 n  n  đ a bà C t am  ia tố tụn  với t  c c  l  n  ời có 

qu ền lợi  n  ĩa vụ liên quan v  c c con của bà C l  n  ời  ế t ừa qu ền  n  ĩa 

vụ tố tụn  của b  C l  c  a p ù  ợp qu  đ n  tại  iều 74  ộ luật tố tụn  d n sự  

m  cần   c đ n  c c con b  C l  n  ời có qu ền lợi  n  ĩa vụ liên quan. 

 [2] X t    n  c o của ôn  Võ Văn B  êu cầu ôn  Trần Văn T trả lại qu ền 

sử dụn  đất diện tíc  921 6m
2 
t uộc một p ần của t ửa đất số 587  tờ bản đ  số 02 

do  ộ ôn  Trần Văn T đứn  tên  iấ  c ứn  n ận qu ền sử dụn  đất ngày 
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18/3/1994  đất tọa lạc tại xã A   u ện T  t n    n  T  p   ội đ n    t  ử p  c 

t ẩm n ận t ấ : 

 [2.1] Ôn  Trần Văn N4 (c ết năm 1972) v  b  N u  n T   C2 (c ết năm 

1945) l  vợ c  n  v  có 05 n  ời con   m b  Trần T   M (đã c ết)  b  Trần T   

B (l  mẹ của ôn  B  c ết 1974)  b  Trần T    1 (c ết 1974)  b  Trần T   T4 (c ết 

1989) v  ôn  Trần Văn T5 (l  c a của ôn  T  c ết 1982). 

 [2.2] C c đ ơn  sự đều t ốn  n ất p ần đất tran  c ấp có diện tíc  t eo đo 

đạc t ực tế l  1.123 6m
2
  tron  đó diện tíc  đất t u   i l  202m

2
, diện tíc  đất còn 

lại đan  tran  c ấp l  921,6m
2
 t uộc một p ần của t ửa đất số 587  tờ bản đ  số 

02  cấp  iấ  c ứn  n ận qu ền sử dụn  đất c o  ộ ôn  Trần Văn T ngày 

18/3/1994 có n u n  ốc của ôn  N4 và bà C2  l  ôn  b  n oại của ôn  B và là 

ôn  b  nội của ôn  T;   ôn   êu cầu  iải qu ết số tiền N   n ớc b i t  ờn  đối 

với diện tíc  đất b  t u   i m  t ốn  n ất diện tíc  đất tran  c ấp t uộc về ai t ì 

n  ời đó n ận số tiền N   n ớc b i t  ờn . 

 [2.3] Ông B trìn  b   p ần đất tran  c ấp nêu trên l  của ôn  B  bởi năm 

1968 ông N4 c o c a mẹ của ông B là bà Bvà ông Võ P  ớc H2, khi ông H2 còn 

sốn  đã c o lại ôn  B p ần đất n   v  đã đ ợc c c em ôn  B t ốn  n ất. Ông T và 

n  ời đại diện t eo ủ  qu ền của ôn  T c o r n  đất tran  c ấp l  của ôn  N4 cho 

ba của ông T, anh em ông T đ n    để ôn  T đứn  tên qu ền sử dụn  đất. Tu  

n iên c c đ ơn  sự c   trìn  b   m    ôn  cun  cấp  iấ  tờ để c ứn  min  đ ợc 

ông N4 tặn  c o đất. 

 [2.4] Ông B c o r n  sau   i đ ợc c o đất  c a mẹ của ông B đã đ o  ầm 

(ao) và sử dụn   ai c i  ầm v o việc nuôi c   năm 1974 b    c ết t ì ôn   2 tiếp 

tục sử dụn  đất đến năm 1999 ôn   2 c ết. Tại p iên t a p  c t ẩm ôn  B trình 

bày sau khi ông H2 c ết  ông B và anh em của ông B treo  ầm (  ôn  sử dụn  

 ầm v o việc  ì    c m  để trốn )  anh em ông T cũn    ôn  ai sử dụn   ai c i 

ao n     un  quan  ao t ì c a mẹ của ông B có tr n  một số c   l u năm. Năm 

1995 cha của ông B đ n    c o ôn  B đi  ê   ai đăn     cấp qu ền sử dụn  đất 

t ì đ ợc biết ôn  T đã đăn     v  đ ợc cấp qu ền sử dụn     i đó c a ôn  B cũn  

biết việc ôn  T đ ợc cấp qu ền sử dụn  đất đối với  ai c i  ầm. Do ôn  N4, bà 

C2 để lại rất n iều đất  tron    i đó mẹ ôn  B c   đ ợc c ia rất ít đất nên c a ôn  

B và ông B   ôn    iếu nại việc cấp qu ền sử dụn  đất t ửa đất số 587 c o ôn  T 

mà ông B cùn  c c an  em con của c c dì của ôn  B   ởi  iện tran  c ấp c ia 

t ừa  ế đối với an  em ôn  T   m ôn   1, ông P1, ông T v o năm 1995  tron  đó 

có 02 c i  ầm đan  tran  c ấp. Vụ  n c ia t ừa  ế đ ợc Tòa án n  n d n  u ện T 

t ụ l  năm 1995    t  ử sơ t ẩm năm 1998 v  tron  năm 1998 T a  n n  n d n 

t n    n  T  p đã   t  ử p  c t ẩm. Tại bản  n p  c t ẩm số 372 n    

31/10/1998 p ần n ận đ n  đã nêu “… Riên  p ần đất t ổ c  v  diện tíc  đất ao 

  oản  1.000m
2
   iện ôn  B đan  sử dụn  n  n  ôn  T đăn     qu ền sử dụn  

đất l  c  a p ù  ợp nên ôn  B và ông T p ải đến cơ quan N   n ớc có t ẩm 

qu ền l m t ủ tục điều c  n  lại v   in cấp qu ền sử dụn  t ực tế c o n  ời đan  

sử dụn ” n  n  ôn  T vẫn   ôn  đ n    điều c  n  qu ền sử dụn  đất c o ôn  B. 

Năm 2001 c   D có  ỏi b  S em ông B cất n   tạm trên đất để mua b n. Nay ông 

B  êu cầu ôn  Trần Văn T trả lại qu ền sử dụn  đất diện tíc  921 6m
2 
t uộc một 

p ần của t ửa đất số 587  tờ bản đ  số 02 do  ộ ôn  Trần Văn T đứn  tên  iấ  
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c ứn  n ận qu ền sử dụn  đất. N o i p ần n ận đ n  của  ản  n p  c t ẩm số 

372 n    31/10/1998 của T a  n n  n d n t n    n  T  p  ôn  B c n cun  cấp 

n ữn  n  ời biết việc  ia đìn  ôn  B sử dụn  diện tíc  đất tran  c ấp n   ôn  

Tr ơn  Văn T6  ôn  Lê Văn    b  Lê T   Bé B1  ôn  Lê Văn C3  ôn  N u  n 

Văn  3  ôn   ỗ Văn  4. 

[2.5] Tại p iên t a p  c t ẩm  n  ời đại diện t eo ủ  qu ền của ôn  T 

t ốn  n ất vợ c  n  b    và ông H2 l  c a mẹ của ông B có sử dụn   ai c i  ầm 

v o việc nuôi c  từ năm 1968 đến   i b    c ết v o năm 1974  do l m   ôn  đạt 

nên sau khi bà B c ết t ì   ôn  ai sử dụn   ai c i  ầm trên m  để trốn . Do vậ  

năm 1986 an  em ôn  T  cụ t ể l  ôn   1 đã nạo v t  ầm v  sử dụn  v o việc 

nuôi c  từ năm 1986 đến năm 1999 t ì  iao lại c o ôn  T. Năm 1991  ôn  T đ n  

  c o em   i l  c   D cất n   ở p ía tr ớc  ầm để mua b n  năm 1993 ôn  T kê 

  ai đăn     v  ngày 18/3/1994  ộ ôn  T đ ợc cấp qu ền sử dụn  đất t ửa đất số 

587  tờ bản đ  số 2  diện tíc  2.412m
2
, mục đíc  sử dụn  CDK  tron  đó có p ần 

đất  iện ôn  B đan  tran  c ấp. Vào năm 1995 ôn  B có tran  c ấp c ia t ừa  ế  

bản  n sơ t ẩm b     n  c o v  đ ợc  iải qu ết b n  bản  n p  c t ẩm số 372 nêu 

trên. Tại bản  n p  c t ẩm  T a  n n  n d n d n t n    n  T  p có n ận đ n  nội 

dun  n   ôn  B trìn  b   n  n  n ận đ n  n     ôn  p ù  ợp với t ực tế sử 

dụn  đất v  T a  n cấp p  c t ẩm cũn    ôn  qu ết đ n . Do vậ  ôn  T không 

đ n    t eo  êu cầu của ôn  B. 

[2.6] X t t ấ  về qu  trìn  sử dụn  đất: 

Các đ ơn  sự và n  ời đại diện  ợp p  p của đ ơn  sự đã t ốn  n ất c a 

mẹ của ôn  B có sử dụn  p ần đất đan  tran  c ấp từ năm 1968 đến năm 1974 

v o việc nuôi c . 

Từ năm 1974 đến năm 1999, ông B trình bày cha ông B l  n  ời sử dụn  

đất, sau đó ông B v  an  em của ôn  B treo  ầm (  ôn  sử dụn   ầm v o việc  ì 

   c m  để trốn )  an  em ôn  T cũn    ôn  ai sử dụn   ai c i  ầm này, xung 

quan  ao t ì c a mẹ của ôn  B có tr n  một số c   l u năm  n  n  lời trìn  b   

của ôn  B   ôn  đ ợc n  ời đại diện t eo ủ  qu ền của ôn  T t ừa n ận mà cho 

r n  từ năm 1974 đến năm 1986   ôn  ai   ai t  c ao lạn  m  bỏ  oan  nên năm 

1986 ông H1 đã cải tạo  ai c i  ầm v  sử dụn  đến năm 1999 t ì  iao lại ôn  T  từ 

năm 1999 đến na  an  em ôn  T sử dụn  đất tran  c ấp.  ể c ứn  min  c o  êu 

cầu   ởi  iện của mìn  l  có căn cứ v   ợp p  p, ông B có cun  cấp n ữn  n  ời 

biết  ia đìn  ôn  B sử dụn  diện tíc  đất tran  c ấp n   ôn  Tr ơn  Văn T6, ông 

Lê Văn    b  Lê T       1  ôn  Lê Văn C3  ôn  N u  n Văn  3  ôn   ỗ Văn 

H4. Tu  n iên tất cả c   trìn  b   về việc có biết tr ớc năm 1975 ôn  N4 cho bà B 

đất  c a mẹ ôn  B đ o ao  nuôi c  v  tr n  c   trên bờ ao m    ôn  có căn cứ 

c ứn  min  v  n ữn  c ứn  cứ m  ôn  B cun  cấp   ôn  đ ợc n  ời đại diện 

t eo ủ  qu ền của ôn  T t ừa n ận. Tron    i đó tại biên bản lấ  lời   ai ôn  Lê 

Văn   ngày 27/4/2021 của T a  n cấp sơ t ẩm  ôn      ai ôn    l  b  con bạn dì 

ruột với ôn  B v  cô cậu ruột với ôn  T  về n u n  ốc đất tran  c ấp l  của ôn  

b  để lại  sau   i ôn  b  c ết t ì c a mẹ ôn  B sử dụn  nuôi c    oản  9 -10 năm 

lỗ lã nên bỏ  ầm trốn   sau đó ôn    t ấ  ôn  Trần Văn  1 sử dụn   có nuôi c  

 a    ôn  t ì   ôn  biết  sau n   t ấ  ôn  T sử dụn . Lời   ai của ôn    phù 

 ợp với lời trìn  b   n  ời đại diện t eo ủ  qu ền của ôn  T về qu  trìn  c a mẹ 
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của ôn  B sử dụn  đất.   n  t ời tại tran  6 của biên bản p iên t a sơ t ẩm n    

28/5/2021  n  ời đại diện t eo ủ  qu ền của ôn  B l  b  Võ T   T u S cũn  l  em 

ruột của ôn  B trìn  b   sau   i mẹ b  S c ết, c   em b  S sử dụn  đất đến năm 

1992  sau đó an  em ôn  T sử dụn  đất đến na  v  tại t ời điểm cấp  iấ  c ứn  

n ận qu ền sử dụn  đất t ì an  em ôn  T l  n  ời sử dụn  đất. Tu  n iên tại 

p iên t a p  c t ẩm ôn  B   c đ n  lời trìn  b   của b  S   ôn  đ n  với t ực tế 

sử dụn  đất m  lời trìn  b   của ôn  B mới đ n , từ năm 1968 đến 1999 c a của 

ông B l  n  ời sử dụn  đất nên Ủ  ban n  n d n  u ện T cấp  iấ  c ứn  n ận 

qu ền sử dụn  đất t ửa 587 nêu trên c o  ộ ôn  T l    ôn  đ n  vì ôn  T không 

sử dụn  đất. Do lời trìn  b   của bà S về qu  trìn  sử dụn  đất của  ia đìn  ôn  B 

tại T a  n cấp sơ t ẩm v  lời trìn  b   của ôn  B tại T a  n cấp p  c t ẩm l     c 

nhau, ông B c o r n  b  S trìn  b     ôn  đ n  n  n  ông B không trình bày 

đ ợc l  do có sự    c n au về lời trìn  b   này, song ông B t ốn  n ất đã ủ  

qu ền c o b  S đ ợc to n qu ền qu ết đ n  tron  vụ  n trên tại T a  n cấp sơ 

t ẩm. 

Mặt    c  T a  n cấp p  c t ẩm đã t u t ập c c t i liệu  c ứn  cứ có tron  

   sơ vụ  n c ia t ừa  ế  iữa n u ên đơn Võ Văn B  N u  n Văn H5  Lê Văn  , 

N u  n Văn  3 với b  đơn Trần Văn  1  Trần Văn P1 v  dự sự b  đơn l  Trần 

Văn T  Lê Văn C4 đ ợc T a  n n  n d n  u ện T t ụ l  năm 1995    t  ử sơ t ẩm 

năm 1998 v  tron  năm 1998 T a  n n  n d n t n    n  T  p đã   t  ử p  c 

t ẩm b n  bản  n số 372/DSPT n    31/10/1998. T eo    sơ vụ  n, tại T a  n cấp 

sơ t ẩm các ông H3, B, K, C4 đều trìn  b   ôn  N4 c ết có để lại  ai sở đất t ổ c  

(đất ở  đất ao …)  tron  lộ 3.970m
2
 v  n o i lộ 30 l  7.492m

2
,  êu cầu c ia t ừa  ế 

đất của ôn   c a m   iện N u  n Văn  3  Lê Văn C4  Trần Văn  1  Trần Văn P1 

đan  quản l   sử dụn ; T a  n tiến   n    c min  tu  biên bản   c min  không 

  i n ận n    t  n  năm n  n  ôn   2 là cha ông B trìn  b    iện na  c i  ầm 

này ông H1 đan  sử dụn  v   ê   ai c n c   ăn tr i t ì ôn   2 vẫn c n   ởn . 

Ông B t ừa n ận   i đó ôn   2 biết p ần đất vợ c  n  ôn   2 đ ợc ôn  N4 tặn  

cho thì ông T đứn  tên qu ền sử dụn  n  n    ôn  t ực  iện qu ền   iếu nại  a  

tran  c ấp  ì đối với ôn  T.   n  t ời lời   ai của ôn   2 p ù  ợp với biên bản 

lấ  lời   ai ôn  Trần Văn P1 n    21/8/1996 của T a  n n  n d n  u ện T: 

“Tron  p ần t ổ c    oản  01 côn  (  m 02 c i  ầm) từ   i ôn  nội c n sống thì 

d ợn  ba tôi đã sử dụn .  ến năm 1993 - 1994 l  t ời  ian đăn     QSD  t ì 

d ợn  ba tự độn  bỏ do t ấ  n u n t u lợi   ôn  c n v  d ợn  ba   ôn  đăn    . 

Từ đó tập đo n c o ôn  T hay và ông T đã đăn      iấ  c ứn  n ận qu ền sử 

dụn  đất”. 

Ông B trìn  b     i c n sốn   ông N4 c o vợ c  n  ôn   2 sử dụn  đất 

tranh c ấp v  3 2 côn  đất ruộn   tron  qu  trìn  sử dụn  đất ông H2 có kê khai, 

đăn     cấp qu ền sử dụn  đất ruộn   p ần đất  ầm không kê khai đăn      biết 

ông T đăn     c i  ầm và ông H1 đan  sử dụn  đất n  n    i c n sốn  ôn   2 

vẫn   ôn  t ực  iện qu ền   iếu nại  a    ởi  iện. K i p  t sin  tran  c ấp c ia 

t ừa  ế v o năm 1995  đ ợc   t  ử sơ t ẩm v o n    18/7/1998 t ì c c n u ên 

đơn tron  vụ  n   m ôn  B, ông H5  ôn   , ông H3 đều   c đ n    i ôn  N4 c ết 

to n bộ đất do ôn  T5 quản l  v  sử dụn   c   c ia lại c o ôn  B 3 2 côn   p ần 

đất t ổ 10 côn  t ì ôn   1, ông T, ông C4, ông H3 sử dụn . Tại p iên t a p  c 
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t ẩm  ôn  B trìn  b   từ năm 1968 đến 1974 t ì c a mẹ ôn  B sử dụn  đất  năm 

1974 đến năm 1999 t ì c a ôn  B sử dụn  đất  năm 1999 t ì c a ôn  B c ết  sau 

khi cha ông B c ết t ì ôn  B quản l   ầm n  n  ôn  B và anh em ông B   ôn  sử 

dụn  đất tran  c ấp m  để  ầm treo  cũn    ôn  ai sử dụn   ai c i ao n  . Từ đó 

có đủ căn cứ c ứn  min   t ực tế từ tr ớc đến na  ôn  B khôn  sử dụn  p ần đất 

t ổ c  v  diện tíc  đất ao   oản  1.000m
2 
n    ản  n p  c t ẩm số 372 n    

31/10/1998 của T a  n n  n d n t n    n  T  p đã n ận đ n   cũn  n   n ữn  

c ứn  cứ    c m  ôn  B cun  cấp cho Tòa án. 

Việc ôn  B trìn  b    năm 2001 b  S cho c   D m ợn một p ần đất đan  

tran  c ấp để cất lều qu n n  n  c   nói miện  v    ôn  cun  cấp c ứn  cứ 

c ứn  min  có việc c o m ợn đất  đ n  t ời   ôn  đ ợc ôn  T  n  ời đại diện 

t eo ủ  qu ền của ôn  T  c   D, anh P2 t ừa n ận nên lời trìn  bày này không có 

cơ sở c ấp n ận.  

Từ n ữn  căn cứ trên cho t ấ  v o t ời điểm năm 1993 - 1994, ông H2 

  ôn  sử dụn  đất tran  c ấp    ôn   ê   ai đăn      đất có n u n  ốc của ôn  b  

để lại  an  em ôn  T đan  sử dụn  v  đ n    để ôn  T đứn  tên qu ền sử dụn  đất 

nên việc Ủ  ban n  n d n  u ện T cấp  iấ  c ứn  n ận qu ền sử dụn  đất t ửa 

đất số 587 nêu trên c o  ộ ôn  T l  đ n  đối t ợn . 

Ông B   ởi  iện ôn  T  êu cầu trả lại qu ền sử dụn  đất diện tíc  921 6m
2 

t uộc một p ần của t ửa đất số 587  tờ bản đ  số 02 do  ộ ôn  Trần Văn T đứn  

tên  iấ  c ứn  n ận qu ền sử dụn  đất ngày 18/3/1994  đất tọa lạc tại  ã A   u ện 

T  t n    n  T  p   iện ôn  T và ông P2 là em ông T đan  sử dụn  đất n  n  

n ữn  t i liệu  c ứn  cứ m  ôn  B cun  cấp c ứn  min   ia đìn  ôn  B và ông B 

quản l  sử dụn  đất từ năm 1968 đến na  đã   ôn  đ ợc ôn  T, các em ông T 

t ừa n ận nên   ôn  đ ợc T a  n sử dụn  l m căn cứ để   c đ n  c c tìn  tiết 

   c  quan của vụ  n. Do vậ  T a  n cấp sơ t ẩm   ôn  c ấp n ận  êu cầu   ởi 

 iện của ôn  B l  có căn cứ nên  êu cầu    n  c o của ôn  Võ Văn B không có 

căn cứ c ấp n ận. 

 [3] X t    n  c o của ôn  Võ Văn B  êu cầu  ủ   iấ  c ứn  n ận qu ền sử 

dụn  đất số v o sổ 01132.QSD /A3 n    18/3/1994 t ửa 587  tờ bản đ  số 02  

tổn  diện tíc  l  2.412m
2 
do  ộ ôn  Trần Văn T đứn  tên. 

Do t ửa đất số 587  ộ ôn  Trần Văn T đ ợc cấp qu ền sử dụn  n    

18/3/1994   iện ôn  T và ông P2 đan  sử dụn  đất  ôn  B có cun  cấp t i liệu  

c ứn  cứ c ứn  min  t ời điểm ôn  T đ ợc cấp qu ền sử dụn  đất t ì đất tranh 

c ấp ôn  B đan  sử dụn  n  n  t i liệu  c ứn  cứ m  ôn  B cun  cấp   ôn  p ù 

 ợp với qu  đ n  của p  p luật nên   ôn  đ ợc T a  n c ấp n ận. Tron    i đó 

v o t ời điểm năm 1994, p ần đất tran  c ấp l  của ôn   2 (l  c a của ôn  B), khi 

đó ôn  B khôn  có qu ền  ì đối p ần đất n   vì l  t i sản của ôn   2, n  n  ôn  

H2   ôn   ê   ai  đăn     qu ền sử dụn  đất  biết ôn  T đ ợc cấp qu ền sử dụn  

đất đối với p ần đất m  ôn   2 c o r n  đ ợc ôn  N4 tặn  c o vợ c  n  ôn   2 

năm 1968 cũn    ôn    iếu nại m  c n   c đ n  c i  ầm  iện ôn   1 là em ông T 

sử dụn . Do vậ  việc Ủ  ban n  n d n  u ện T cấp qu ền sử dụn  đất t ửa đất số 

587 nêu trên c o  ộ ôn  T l  đ n  đối t ợn  nên Tòa án cấp sơ t ẩm   ôn  c ấp 

n ận  êu cầu  ủ   iấ  c ứn  n ận qu ền sử dụn  đất số v o sổ 01132.QSD /A3 
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n    18/3/1994 t ửa đất số 587  tờ bản đ  số 02  tổn  diện tíc  l  2.412m
2 
do  ộ 

ôn  Trần Văn T đứn  tên l  có căn cứ. Ông B    n  c o n  n    ôn  cun  cấp 

căn cứ c ứn  min  nên  ội đ n    t  ử p  c t ẩm   ôn  c ấp n ận  háng cáo 

của ôn  Võ Văn B. 

 [4] Tại p iên t a p  c t ẩm ôn  B trìn  b    tr ờn   ợp T a  n cấp p  c 

t ẩm c ấp n ận  êu cầu của ôn  B thì ông B không  êu cầu ông P2 v  c   D p ải 

di dời n    lều  qu n tạm cất tr i p  p trên đất của ôn  B mà ông B tự n u ện  o n 

trả c o an  P2 tiền bơm c t 105.000.000 đ n  v  tr   i  căn n   trên đất l  

60.000.000 đ n . Tu  n iên do  êu cầu   ởi  iện   êu cầu    n  c o của ôn  B 

  ôn  đ ợc c ấp n ận nên   ôn   em   t  êu cầu n   của ôn  B. 

 [5] N ữn     iến p  t biểu của Kiểm s t viên t am  ia p iên t a đề n    

 ủ  bản  n sơ t ẩm vì vụ  n   ôn  t uộc t ẩm qu ền  iải qu ết của T a  n n  n 

d n  u ện T m  t uộc t ẩm qu ền của T a  n n  n d n t n    n  T  p do c  a 

p ù  ợp n   đã n ận đ n  trên nên không đ ợc  ội đ n    t  ử p  c t ẩm c ấp 

n ận. 

 [6] Do T a  n cấp p  c t ẩm  iữ n u ên bản  n sơ t ẩm b     n  c o nên 

ôn  Võ Văn B p ải c  u  n p í d n sự p  c t ẩm  n  n  ôn  B l  n  ời cao tuổi nên 

đ ợc mi n nộp tiền  n p í t eo qu  đ n  p  p luật. 

 [7] C c p ần    c của bản  n sơ t ẩm   ôn  có    n  c o     n  n    có 

 iệu lực p  p luật  ể từ n     ết t ời  ạn    n  c o    n  n   . Tu  n iên  ội 

đ n    t  ử p  c t ẩm có điều c  n  lại c c  tu ên  n n  m đảm bảo c o việc t i 

hành án. 

 Vì các lẽ trên, 

    T Đ NH  

Căn cứ v o   oản 1  iều 308    oản 1  iều 148    oản 3  iều 296  ộ luật 

tố tụn  d n sự;   oản 1  iều 29 N    qu ết số: 326/2016/U TVQ 14 n    

30/12/2016 của Ủ  ban T  ờn  vụ Quốc  ội qu  đ n  về mức t u  mi n   iảm  

t u  nộp  quản l  v  sử dụn   n p í v  lệ p í T a  n. 

K ôn  c ấp n ận  êu cầu    n  c o của ôn  Võ Văn B. 

Giữ n u ên bản  n d n sự sơ t ẩm số 22/2021/DS-ST n    28 t  n  5 năm 

2021 của T a  n n  n d n  u ện T  t n    n  T  p  

Căn cứ v o  iều 100 v   iều 166 Luật đất đai năm 2013. 

1. K ôn  c ấp n ận  êu cầu   ởi  iện của ôn  Võ Văn B về việc  êu cầu 

ôn  Trần Văn T trả lại qu ền sử dụn  đất diện tíc  921 6m
2 
t uộc một p ần diện 

tíc  tại t ửa đất số 587  tờ bản đ  số 02 do  ộ ôn  Trần Văn T đứn  tên  iấ  

c ứn  n ận qu ền sử dụn  đất ngày 18/3/1994  đất tọa lạc tại  ã A   u ện T  t n  

  n  T  p. 

          2. K ôn  c ấp n ận  êu cầu của ôn  Võ Văn B về việc  êu cầu  ủ   iấ  

c ứn  n ận qu ền sử dụn  đất số v o sổ 01132.QSD /A3 n    18/3/1994  t ửa 

đất số 587  tờ bản đ  số 02  diện tíc  2.412m
2 
do  ộ ôn  Trần Văn T đứn  tên 

qu ền sử dụn  ngày 18/3/1994. 
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3. Về  n p í d n sự p  c t ẩm: Do ôn  Võ Văn B l  n  ời cao tuổi nên đ ợc 

mi n nộp tiền  n p í t eo qu  đ n  của p  p luật. 

4. C c p ần    c của bản  n sơ t ẩm   ôn  có    n  c o     n  n    có 

 iệu lực p  p luật  ể từ n     ết t ời  ạn    n  c o    n  n   . 

5.  ản  n p  c t ẩm có  iệu lực p  p luật  ể từ n    tu ên  n.  

Tr ờn   ợp bản  n đ ợc t i   n  t eo qu  đ n  tại  iều 2 Luật T i   n   n 

d n sự t ì n  ời đ ợc t i   n   n d n sự  n  ời p ải t i   n   n d n sự có qu ền 

t oả t uận t i   n   n  qu ền  êu cầu t i   n   n  tự n u ện t i   n   n  oặc b  

c ỡn  c ế t i   n   n t eo qu  đ n  tại c c  iều 6  7  7a, 7b v  9 Luật t i   n   n 

d n sự  t ời  iệu t i   n   n đ ợc t ực  iện t eo qu  đ n  tại  iều 30 Luật T i 

  n   n d n sự. 

Nơi nhận:              TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
- C c đ ơn  sự;                       THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND T n ; 

- TAND  u ện T; 

- CCTHADS  u ện T; 

- P  n  G KTNV-THA TAT; ( ã ký) 

- L u: VT   S (N) 

     

                    Nguyễn Thị Thúy Hằng 


